
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Tên lớp
1 2120030070 Đào Văn Anh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
2 2120030004 Lương Minh Đại CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A
3 2120030076 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
4 2120030075 Hồ Hữu Minh Đạt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
5 2120030109 Võ Tiến Đạt CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
6 2120030110 Nguyễn Chơn Đông CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
7 2120030077 Nguyễn Thanh Hảo CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
8 2120030078 Nguyễn Chí Hiệp CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
9 2120030113 Phan Trọng Hiếu CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D

10 2120030079 Võ Văn Huỳnh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
11 2118030221 Lê Hoàng Minh Kha CCQ1803D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
12 2120030081 Hồ Hoàng Khiêm CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
13 2120030116 Nguyễn Văn Đăng Khoa CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
14 2120030082 Bùi Anh Kiệt CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
15 2120110045 Nguyễn Văn Linh CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F
16 2120030083 Nguyễn Thành Luân CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
17 2120030086 Thái Minh Mẫn CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
18 2120030087 Lê Phát Minh CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
19 2120030121 Nguyễn Vân Nam CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
20 2120030090 Trương Công Nghĩa CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
21 2120030020 Nguyễn Văn Phát CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A
22 2120030124 Bùi Hiệp Phước CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
23 2120030024 Nguyễn Thành Quốc CCQ2003A Công nghệ kỹ thuật cơ khí A
24 2119030194 Nguyễn Xuân Quỳnh CCQ1903F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F
25 2120030193 Trịnh Đình Thắng CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F
26 2120030096 Nguyễn Chí Thành CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
27 2120170344 Thái Văn Thiện CCQ2003F Công nghệ kỹ thuật cơ khí F
28 2120030132 Hồ Văn Thống CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
29 2120030099 Bùi Thanh Tiên CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
30 2120030136 Hoàng Văn Tuấn CCQ2003D Công nghệ kỹ thuật cơ khí D
31 2120030102 Trần Thanh Tùng CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
32 2120030104 Nguyễn Văn Ty CCQ2003C Công nghệ kỹ thuật cơ khí C
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